TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

             KHOA HÀNG HẢI
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       Từ khóa 50 – Hệ ĐH chính qui
(Thời gian làm bài: 150 phút)
MÔN THI: HÀNG HẢI CƠ BẢN

HỌC PHẦN:  ĐỊA VĂN
Phần 1 (dành cho câu I)
1. Trình bày hệ tọa độ địa dư xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng trong hàng hải? 

2. Trình bày hệ tọa độ địa tâm xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng trong hàng hải? 

3. Trình bày hệ tọa độ qui tụ xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng trong hàng hải? 

4. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính cong kinh tuyến trái đất. Ý nghĩa trong hàng hải?

5. Khái niệm tầm nhìn xa địa lý. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính tầm nhìn xa địa lý của đường chân trời nhìn thấy và mục tiêu?

6. Trình bày và nêu ứng dụng trong hàng hải của các hệ thống phân chia đường chân trời: hệ nguyên vòng, hệ bán vòng và hệ ¼ vòng? 
7. Trình bày và nêu ứng dụng trong hàng hải của hệ “CA”. 
8. Trình bày hướng đi thật của tàu, phương vị thật và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?
9. Trình bày hướng đi địa từ của tàu, phương vị địa từ và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?

10. Trình bày hướng đi la bàn của tàu, phương vị la bàn và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?

11. Khái niệm và phân loại chập tiêu. Viết và giải thích các yếu tố của công thức độ nhạy của chập tiêu. Ý nghĩa của nó trong hàng hải?

12. Nêu các yêu cầu cơ bản của phép chiếu hải đồ? Nguyên lý phép chiếu Mercator hình trụ đứng ?
13. Khái niệm vĩ tuyến chuẩn, tỷ lệ xích chuẩn của hải đồ? Nguyên lý phép chiếu Mercator hình trụ ngang?

14. Khái niệm vĩ độ tiến? Viết và giải thích các yếu tố của công thức vĩ độ tiến?

15. Trình bày các phương pháp đo khoảng cách trên hải đồ Mercator. Ứng dụng trong hàng hải? 

16. Nguyên lý phép chiếu Gnomonic. Đặc điểm của các đường cơ bản trên hải đồ Gnomonic. Ưu nhược điểm và ứng dụng trong hàng hải?
17. Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban ngày của 5 loại phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?
18. Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban đêm của 5 loại phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?
Phần 2 (dành cho câu II)
1. Cách tu chỉnh hải đồ Anh theo thông báo hàng hải tuần?

2. Trình bày bài toán thuận dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

3. Trình bày bài toán nghịch dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?
4. Khái niệm đường vị trí. Viết và giải thích các yếu tố của phương trình đường vị trí. Ý nghĩa trong hàng hải?

5. Khái niệm Gradient đường vị trí. Tính gradient đường phương vị Loxo? 

6. Khái niệm Gradient đường vị trí. Tính gradient đường đẳng trị khoảng cách? 
7. Nêu khái niệm, tính chất của sai số sai sót và sai số hệ thống. Cho ví dụ minh họa?

8. Nêu khái niệm và tính chất của sai số ngẫu nhiên ?
9. Viết và giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính sai số bình phương của vị trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí địa văn đồng thời? Ý nghĩa trong hàng hải?
10. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 khoảng cách đồng thời. 
11. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 1 khoảng cách và 1 phương vị đồng thời tới 1 mục tiêu ?

12. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 3 khoảng cách đồng thời ?

13. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 phương vị Loxo đồng thời ?
14. Khái niệm nhập bờ. Trình bày phương pháp nhập bờ bằng vị trí xác định chính xác ?
15. Trình bày phương pháp xây dựng và sử dụng đường vị trí giới hạn khoảng cách ?
16. Trình bày phương pháp xây dựng và sử dụng mạng lưới đường đẳng trị khoảng cách ? 
17. Khái niệm hàng hải cung vòng lớn. Phương pháp hàng hải cung vòng lớn bằng cách tính toán tọa độ điểm trung gian dựa vào điểm Vertex?
18. Trình bày phương pháp hàng hải khí tượng ?

HỌC PHẦN:  THIÊN VĂN (dành cho câu III)
1. Trình bày hệ tọa độ chân trời ?

2. Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I ?

3. Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại 2 ? 

4. Vẽ và giải thích các yếu tố của tam giác thiên văn?

5. Khái niệm Hoàng đạo. Trình bày hệ tọa độ hoàng đạo?

6. Giải thích quy luật chuyển động của trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời bằng các định luật của Kepler ?

7. Khái niệm ngày sao, giờ sao. Công thức cơ bản của thời gian?

8. Khái niệm mặt trời trung bình, ngày mặt trời trung bình, giờ trung bình và thời sai?

9. Khái niệm giờ địa phương, giờ thế giới. Mối quan hệ giữa giờ địa phương và giờ thế giới?

10. Trình bày về giờ múi, giờ luật và giờ mùa hè?

11. Khái niệm về giờ tàu. Cách điều chỉnh đồng hồ tàu ?
12. Khái niệm về đường đổi ngày. Cách đổi ngày?

13. Nêu khái niệm: mọc lặn thật, mọc lặn nhìn thấy, bình minh và hoàng hôn dân dụng, bình minh và hoàng hôn hàng hải, bình minh và hoàng hôn thiên văn?

14. Khái niệm sai số vạch chuẩn “i” của Sextant. Trình bày cách xác định số hiệu chỉnh vạch chuẩn “i” bằng mặt trời ?

15. Viết và giải thích các thành phần của công thức tổng quát hiệu chỉnh độ cao thiên thể đo được bằng sextant?

16. Cơ sở lý thuyết xác định số hiệu chỉnh la bàn bằng phương pháp thiên văn. Điều kiện áp dụng của từng phương pháp?

17. Khái niệm vòng đẳng cao, đường cao vị trí. Trình bày phương pháp Saint- Hilaire vẽ đường cao vị trí trên hải đồ Mercator ?

18. Trình bày bài toán thực hành xác định vị trí tàu bằng 2 sao?

HỌC PHẦN: MÁY VTĐ HÀNG HẢI (dành cho câu IV)

1. Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Nguyên lý xác định vị trí, cấu tạo và hoạt động của hệ thống?

2. Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Các nguyên nhân gây sai số cho vị trí xác định của GPS, các phương pháp khắc phục?

3. Vi phân GPS: Khái quát chung, cấu tạo và hoạt động của hệ thống? Khai thác Vi phân GPS trong hàng hải?

4. Hệ thống tự động nhận dạng AIS: Các đặc tính của hệ thống, cấu tạo và hoạt động của trạm AIS đài tàu, trạm bờ và trạm trợ giúp Hàng hải?

5. Nguyên lý hoạt động của Radar hàng hải: Sơ đồ khối nguyên lý của Radar, nguyên lý đo khoảng cách và nguyên lý đo góc của Radar?

6. Phân tích các thông số khai thác của Radar hàng hải?

7. Phân tích các thông số kỹ thuật của Radar hàng hải?

8. Các loại mục tiêu nhân tạo của Radar hàng hải: Cấu tạo và hoạt động của RAMARK, RACON, SART, khai thác chúng trong Hàng hải?

9. Các hạn chế của Radar hàng hải: Vùng chết, vùng râm (rẻ quạt mù), góc chết? Các loại ảnh ảo của Radar hàng hải: Ảnh ảo phản xạ nhiều lần, ảnh ảo do búp phụ, ảnh ảo do phản xạ thứ cấp?

10. Các loại anten Radar hàng hải, các lưu ý khi khi sử dụng và bảo quản anten?

11. Máy phát Radar hàng hải: Nhiệm vụ và các yêu cầu đối với máy phát Radar, sơ đồ khối và hoạt động của bộ điều chế, cấu tạo đèn Magnetron và lưu ý khi thay thế đèn?

12. Máy chỉ báo Radar hàng hải: Sơ đồ khối, hoạt động của máy chỉ báo theo sơ đồ khối, các chỉnh định máy chỉ báo Radar?

13. Các chế độ chuyển động, các chế độ định hướng của Radar hàng hải, khai thác chúng trong Hàng hải?

14. Khai thác máy thu vệ tinh GPS KODEN KGP-913: Khởi động, nhập các thông số và các dữ liệu cho máy thu hoạt động, cách nâng cao độ chính xác của vị trí xác định?

15. Khai thác máy thu vệ tinh GPS KODEN KGP-913: Khái niệm và trình tự thao tác các chế độ hàng hải theo điểm, hàng hải theo tuyến? Khai thác các chế độ báo động?

16. Khai thác máy thu vệ tinh GPS FURUNO 1650: Khái niệm và trình tự thao tác các chế độ hàng hải theo điểm, hàng hải theo tuyến? Khai thác các chế độ báo động?

17. Khai thác sử dụng Radar JMA-627: Khởi động, điều chỉnh để ảnh rõ nét, tắt Radar? Các phương pháp đo khoảng cách và đo phương vị?

18. Khai thác Radar JMA-3210: Khởi động, điều chỉnh để ảnh rõ nét, tắt Radar? Các phương pháp đo khoảng cách và đo phương vị? Cách đặt vùng cảnh giới và lưu ý khi khai thác chúng? Khai thác chức năng lưu ảnh mục tiêu trong hàng hải?

HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI  (dành cho câu V)

1. Trình bày thí nghiệm 1 Fuco?

2. Trình bày cơ sở lý thuyết máy lái tự động?

3. Trình bày nguyên lý hoạt động của máy đo sâu hồi âm, các sai số của máy đo sâu?

4. Nêu các tính chất phản xạ của sóng âm, sự truyền lan sóng âm trong môi trường nước biển?

5. Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu hạ thấp trọng tâm?

6. Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu dựng bình thủy ngân thông nhau?

7. Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng cảm ứng, các sai số?

8. Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng Doppler, các sai số?

9. Trình bày các bước khai thác, sử dụng la bàn con quay Tokyo Keiky ES-11A?

10. Trình bày quy trình kiểm tra, bảo quản đối với la bàn con quay?

11. Trình bày sai số tốc độ la bàn con quay, cách khắc phục?

12. Trình bày momen động lượng con quay, các định lý?

13. Nêu các tính chất cơ bản của con quay, ứng dụng?

14. Trình bày sai số quán tính loại 1 của la bàn con quay, cách khắc phục?

15. Trình bày nguyên tắc chung chuẩn bị máy lái tự động?

16. Trình bày nguyên tắc chung khai thác sử dụng máy đo sâu?

17. Nêu các sai số của máy đo sâu, cách khắc phục?

18. Nêu chức năng và ứng dụng của các chế độ lái trong máy lái tự động? 
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